Những cập nhật gần đây gióng lên nhiều hồi chuông cảnh báo về phúc lợi của thuyền viên
 Seafarers
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Những cập nhật gần đây đang làm dấy lên nhiều lo ngại về phúc lợi của thuyền viên trên biển. Khi ngành hàng hải tăng tốc hướng tới giảm phát thải carbon, số hóa và các mô hình khai thác mới, thì song song với đó là một câu chuyện khác đang dần hiện rõ – câu chuyện xoay quanh sức khỏe thể chất và tinh thần của thuyền viên. Các báo cáo và cập nhật về phúc lợi gần đây phác họa một bức tranh về áp lực ngày càng gia tăng trên biển.
Từ quá trình chuyển đổi xanh, sự phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI), việc suy giảm quyền đi bờ, cho đến tình trạng sức khỏe tinh thần ngày càng xấu đi, yếu tố con người đã trở thành nhân tố quyết định cho tương lai của ngành hàng hải.
Thuyền viên ở trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh
Việc IMO hoãn bỏ phiếu đối với Khung Net-Zero đã làm dấy lên lo ngại về đà tiến triển, tuy nhiên Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF) khẳng định rằng sự tạm dừng này không được phép làm chậm hành động.
“Quá trình loại bỏ khí thải carbon trong vận tải biển không thể chờ đợi – và sẽ không thể thành công nếu thiếu thuyền viên,” ông Fabrizio Barcellona, Điều phối viên Bộ phận Thuyền viên của ITF, nhấn mạnh. Ông cho biết ngành hàng hải thực tế đã và đang thích ứng:
Thuyền viên và ngành hàng hải đã đi trước một bước, vận hành các con tàu mới, sạch hơn và phát triển các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong hàng hải.
ITF cho rằng năm tới cần được tận dụng để khôi phục niềm tin và thống nhất các chính sách thực sự hỗ trợ những người đang ở tuyến đầu của quá trình chuyển đổi. “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên của IMO tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm hướng tới một tương lai hàng hải an toàn, công bằng và chính trực,” ông Barcellona nói thêm.
Quan điểm này cũng được phản ánh trong tài liệu hướng dẫn của ISWAN với tiêu đề “Cách tiếp cận lấy thuyền viên làm trung tâm trong quá trình loại bỏ khí thải carbon”. Tài liệu chỉ ra rằng nhiều thuyền viên cảm thấy chuyên môn và kinh nghiệm của họ chưa được đánh giá đúng mức. Mặc dù thuyền viên “sở hữu kiến thức quý giá và tự hào khi đóng góp cho những thay đổi có ý nghĩa,” nhưng vai trò của họ thường bị xem nhẹ. ISWAN cho rằng đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, khi trong ngành vẫn tồn tại một “nguồn dự trữ đáng kể về niềm tin tích cực và thiện chí” cần được khai thác.
Sự phụ thuộc vào AI: Một rủi ro mới đối với sức khỏe tinh thần
Trong khi ngành hàng hải ngày càng áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả, các chuyên gia sức khỏe tinh thần lại cảnh báo về những hệ quả ngoài ý muốn. MHSS bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự gia tăng phụ thuộc vào AI trong đội ngũ làm việc ở trên bờ – một vấn đề mà họ tin rằng sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến thuyền viên trên tàu.
Ông Charles Watkins, nhà sáng lập kiêm Giám đốc lâm sàng của MHSS, cảnh báo:
“AI không có khả năng leo thang xử lý tình huống một cách tuyệt đối. Chúng ta cần thận trọng hơn, cân nhắc rủi ro song song với lợi ích.”
Đặc biệt đáng lo ngại là sự thiếu vắng các quy định đối với các công cụ tư vấn dựa trên AI, trong bối cảnh người dùng có thể tiếp cận nội dung gây hại hoặc không được kiểm soát. Lo ngại này xuất hiện sau vụ việc được đưa tin rộng rãi về một thiếu niên 16 tuổi, khi cha mẹ em cho rằng ChatGPT đã củng cố những suy nghĩ tự sát của em. Nhà tâm lý học Güven Kale của MHSS cảnh báo: “Chúng ta cần giáo dục mọi người cách sử dụng AI an toàn và biết khi nào cần tìm đến sự hỗ trợ của con người.”
Khi AI ngày càng được tích hợp sâu vào khai thác tàu – từ bảo trì dự báo đến hỗ trợ thuyền viên – ngành hàng hải đang đối mặt với một biên giới mới về sức khỏe tinh thần trong kỷ nguyên số.
Quyền đi bờ tiếp tục suy giảm
Một nghiên cứu mới của ITF Seafarers’ Trust (ITFST) xác nhận điều mà thuyền viên đã phản ánh từ lâu: quyền đi bờ bị suy giảm kể từ đại dịch và chưa có dấu hiệu phục hồi.
Dựa trên phản hồi từ 83 tổ chức tại 25 quốc gia, báo cáo cho thấy:
· Số thuyền viên được đi bờ giảm 61%
· 68% thuyền viên chỉ dành dưới hai giờ tại các trung tâm phúc lợi
Nguyên nhân vẫn không thay đổi: thiếu thời gian, khối lượng công việc nặng nề và các hạn chế từ cảng hoặc công ty. ITFST cảnh báo đây là một vấn đề mang tính hệ thống, đe dọa cả phúc lợi thuyền viên lẫn sự tồn tại của các dịch vụ hỗ trợ tại cảng.
“Nếu Công ước Lao động Hàng hải (MLC) quy định rằng ‘thuyền viên phải được tạo điều kiện đi bờ nhằm phục vụ sức khỏe và phúc lợi’, thì các cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng thực tế khai thác tàu không làm điều đó trở nên vô nghĩa,” bà Katie Higginbottom, Trưởng ITF Seafarers’ Trust, nhấn mạnh.
Tiến sĩ Jason Zuidema của ICMA bổ sung rằng đi bờ phải trở lại như một thông lệ bình thường:
“Báo cáo này nhắc nhở chúng ta rằng phúc lợi của thuyền viên là trách nhiệm chung.”
Hồ sơ giả: Mối nguy an toàn tiềm ẩn
Phúc lợi thuyền viên cũng phụ thuộc vào môi trường làm việc an toàn. Dữ liệu mới từ Danica Crewing Specialists cho thấy một mối đe dọa ngày càng gia tăng: từ 5% đến 10% hồ sơ ứng tuyển trong lĩnh vực tàu dầu chứa thông tin giả, bao gồm chứng chỉ giả mạo và kinh nghiệm bị thổi phồng.
Ông Henrik Jensen, CEO của Danica, cảnh báo: “Điều này gây ra rủi ro thực sự đối với an toàn của tàu, môi trường và uy tín của chủ tàu.” Ông cho rằng mức lương cao trong lĩnh vực tàu dầu đang thúc đẩy xu hướng này và khuyến nghị: “Hãy dành thời gian, xác minh cẩn thận và làm việc với các đối tác đáng tin cậy.”
Hệ quả không chỉ dừng ở an toàn: thuyền viên thiếu năng lực sẽ làm tăng khối lượng công việc, căng thẳng và nguy cơ bị tai nạn, từ đó làm xấu thêm bức tranh phúc lợi trên tàu.
Chỉ số hài lòng của Thuyền viên – Quý III/2025: Sự đảo chiều đáng lo ngại
Sau những dấu hiệu phục hồi đầu năm, Chỉ số hài lòng của Thuyền viên Quý III/2025 của Mission to Seafarers cho thấy sự sụt giảm mạnh xuống còn 7,05/10, từ mức 7,54 trước đó. Điểm phúc lợi suy giảm ở tất cả các hạng mục chính, ngoại trừ kết nối internet.
“Những kết quả này là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng,” ông Ben Bailey, Giám đốc Chương trình, nhận định. “Áp lực khai thác ngày càng tăng, gánh nặng hành chính và tình trạng thiếu hụt thuyền viên đang gây tổn hại nghiêm trọng.”
Các hạng mục suy giảm đáng chú ý:
· Đi bờ: 6,56 (giảm từ 6,96)
· Tiền lương: 6,81 (giảm từ 7,52)
· Chất lượng bữa ăn: 7,29 (giảm từ 7,81)
· Sức khỏe & thể lực: 7,09 (giảm từ 7,82)
· Khối lượng công việc: 6,59 (giảm từ 7,13)
· Huấn luyện: 6,99 (giảm từ 7,75)
Ông Thom Herbert của Idwal nhận xét rằng báo cáo đã “vẽ nên một bức tranh sinh động về khối lượng công việc gia tăng, ít cơ hội nghỉ ngơi hơn và áp lực ngày càng lớn”. Đáng chú ý, nhóm thuyền viên trẻ từ 16–25 tuổi có mức hài lòng thấp nhất, cho thấy nguy cơ khủng hoảng về giữ chân nhân lực trong tương lai.
Điểm sáng duy nhất là sự cải thiện nhẹ về kết nối số. Thuyền viên nhấn mạnh vai trò của internet ổn định đối với việc duy trì liên lạc gia đình và sức khỏe tinh thần, dù vẫn tồn tại sự chênh lệch lớn giữa các tàu.
Đường dây trợ giúp ISWAN: Gia tăng mạnh các cuộc gọi về sức khỏe tinh thần
Bổ sung cho những phát hiện trên, đường dây SeafarerHelp của ISWAN ghi nhận sự gia tăng đáng kể các liên hệ liên quan đến sức khỏe tinh thần. Trong nửa đầu năm 2025:
· 15,5% các vấn đề được phản ánh liên quan đến sức khỏe tinh thần (so với 7% năm 2024 và 5% năm 2023)
· 32% liên quan đến stress công việc
· 27% lo âu
· 23% tâm trạng chán nản
Đáng báo động, có 9% số người gọi trong nhóm này cho biết họ có ý nghĩ tự sát. Những con số này tương đồng với báo cáo năm 2025 của Đại học Hàng hải Thế giới (WMU), ước tính 5,9–7,7% số ca tử vong của thuyền viên là do tự sát, và báo cáo của Gard Crew Claims Report 2025 cho thấy số ca tự sát hiện đã vượt quá tai nạn chết người.
ISWAN cho biết, mặc dù tỷ lệ này không lớn, nhưng việc hỗ trợ những trường hợp như vậy đòi hỏi thời gian và chuyên môn rất cao, qua đó nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải tăng cường các biện pháp can thiệp sức khỏe tinh thần ở ngay trên tàu.
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